
TRƯỜNG TC Y DƯỢC VẠN HẠNH

SƠ YLL HỌC BẠ
BẰNG

TN

GIẤY

KHAI SINH
HÌNH

Phiếu 

XT

1 18DS002B Nguyễn Thúy An Nữ 25/11/1993 Bến Tre THPT X X X X

2 18DS009B Huỳnh Nguyễn Thành An Nam 26/07/2003 Bến Tre THCS X X X X

3 18DS034B Bùi Thị Ngọc Ánh Nữ 31/10/1981 Bến Tre THCS X X X X

4 18DS008B Tạ Xuân Cảnh Nam 07/09/1993 Bến Tre THPT X X X X

5 18DS019B Đinh Hữu Đạo Nam 18/11/2000 Lâm Đồng 2N3T X X X X

6 18DS029B Dương Thị Gia Hân Nữ 14/04/1998 Nghệ An THPT X X X X X

7 18DS030A Nguyễn Thị Kim Hằng Nữ 24/06/1988 Phú Yên VB2 X BĐ CĐ X X X

8 18DS028B Lưu Thu Hiền Nữ 29/08/1988 Hải Phòng THPT X X X X X

9 18DS006B Cao Ngọc Diễm Hương Nữ 06/10/1998 Tp. HCM THPT X X X X

10 18DS016B Nguyễn Hoàng Phú Khang Nam 25/12/2002 Tp. HCM THCS X TNTT X X

11 18DS005B Đinh Vũ Phương Khanh Nữ 11/12/1990 Tp. HCM VB2 BĐ TC BTN TC X

12 18DS020B Trần vũ Linh Nam 20/11/1988 Bến Tre VB2 BĐ TC BTN TC X X X

13 18DS033B Lê Nguyễn Phước Lộc Nam 16/03/2003 Tp. HCM THCS X CNTT X X X

14 18DS032A Nguyễn Thị Hoàng Mai Nữ 01/10/1983 Hà Tĩnh VB2 BĐ TC BTN TC X

15 18DS027A Nguyễn Thị Diễm My Nữ 08/07/1997 Đắk Lắk THPT X X X X X

16 18DS015B Lê Bảo Nam Nam 30/07/2003 Thừa Thiên Huế THCS X CNTT X X X

17 18DS010B Trương Tuyết Nga Nữ 26/01/1982 Tp. HCM VB2 BĐ CĐ BTN CĐ X X X

18 18DS019B Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 12/06/2003 Bến Tre THCS X CNTT X X X

19 18DS009A Phạm Thị Yến Nhi Nữ 26/09/2003 Tp. HCM THCS X CNTT X X X

20 18DS022B Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 11/04/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu VB2 BĐ TC X X X X
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21 18DS026B Nguyễn Tân Phát Nam 13/08/1994 Tp. HCM THPT X X X

22 18DS024B Nguyễn Nhật Phi Nam 30/04/1997 Tây Ninh THPT X X X X

23 18DS012B Nguyễn Lê Bảo Phước Nữ 11/12/2003 Đắk Lắk THCS X CNTT X X

24 18DS003A Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 02/03/1992 Đồng Nai THPT X X X X X

25 18DS014B Nguyễn Mai Thi Nữ 19/11/2003 Sóc Trăng THCS X CNTT X X X

26 18DS001A Nguyễn Huy Thiệp Nam 25/08/1992 Nam Định VB2 BĐ ĐH BTN ĐH X X

27 18DS034B Trần Thị Kim Thoa Nữ 02/05/1996 Long An VB2 X X X X X X

28 18DS002A Trần Thị Kim Thư Nam 08/03/1992 Bình Định VB2 BĐ ĐH BTN ĐH X X

29 18DS006A Trương Thị Phương Thùy Nữ 01/05/1961 Tp. HCM VB2 BĐ TC BTN TC

30 18DS001B Ngô Ngọc Bảo Trân Nữ 07/01/1995 Tp. HCM THCS X X X X X

31 18DS003B Lý Thị Minh Trang Nữ 10/02/1992 Đắk Lắk THPT X X

32 18DS035A Thái Thanh Trúc Nữ 24/03/1994 Tp. HCM THPT X X X X X X

33 18DS013B Bùi Thanh Tú Nam 06/03/1993 Quảng Ngãi THPT X X X X X

34 18DS011B Phạm Trần Hoàng Anh Tuấn Nam 02/04/2003 Tp. HCM THCS X CNTT X X X

35 18DS021B Huỳnh Văn Tuấn Nam 22/03/2000 Tp. HCM THPT X X X X

36 18DS004B Trương Thanh Tỷ Nam 15/05/1999 Bạc Liêu THPT X CNTT X X

37 18DS023B Võ Bùi Thiện Vương Nam 04/09/1995 Sông Bé THPT X X X X X

38 18DS017B Trần Kim Yến Nữ 06/11/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu THCS X CNTT X X

39 18DS031B Trương Thị Bảo Yến Nữ 14/07/1986 Cần Thơ THPT X X X X X

Ghi Chú: 

- X là có

- Ô bỏ trống là thiếu hồ sơ

- CNTT (Chứng nhận tạm thời)

- BĐ TC ( Bảng điểm trung cấp) BTN TC (Bằng TN Trung cấp)

- BĐ CĐ (Bảng điểm Cao đẳng) BTN CĐ (Bằng tốt nghiệp Cao đẳng)

- BĐ ĐH (Bảng điểm Đại học) BTN ĐH (Bằng tốt nghiệp Đại học



SƠ YLL HỌC BẠ
BẰNG
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GIẤY

KHAI SINH
HÌNH

Phiếu 

XT

1 18YS026B Trần Quốc Bảo Nam 10/03/1999 Tp. HCM THPT X X X X X

2 18YS035B Nguyễn Tấn Cảnh Nam 07/12/1995 Tiền Giang THCS X X X

3 18YS0010A Lê Phú Cường Nam 25/04/1978 Vĩnh Long VB2 BĐ ĐH BTN ĐH X X

4 18YS007A Nguyễn Hữu Đức Nam 27/06/1992 Lâm Đồng VB2 BĐ TC BTN TC X X X

5 18YS020A Võ Quốc Dũng Nam 02/06/1996 Bình Định THPT X BTN THCS X X

6 18YS038A Trần Quốc Dũng Nam 30/04/1995 Ninh Thuận THPT X X X X X

7 19YS02A Dương Thị Mỹ Hạnh Nữ 30/08/1994 VB2

8 18YS019A Lê Thị Hạnh Nữ 15/02/1965 Long An VB2 BĐ TC X X

9 18YS0012A Bùi Ngọc Hiệu Nam 17/02/2000 Bình Thuận THPT X CNTT X X X

10 18YS025B Phạm Văn Hùng Nam 15/09/2000 Thái Bình THPT X CNTT X X X

11 18YS002B Nguyễn Lê Trường Khang Nam 04/03/1998 Tp. HCM THPT X X X X

12 18YS001B Lê Trung Kiên Nam 25/03/1999 An Giang THPT X CNTT X X X

13 18YS004A Đoàn Ngọc Lệ Nữ 14/07/1965 Tp. HCM VB2 BĐ ĐH BTN ĐH X

14 18YS008A Tạ Nguyễn Yến Linh Nữ 12/06/1999 Tp. HCM THPT X CNTT X X

15 18YS003A Vũ Hoàng Ngọc Long Nam 08/01/1989 Tp. HCM VB2 BĐ TC BTN TC X X X

16 18YS009B Nguyễn Thị Bích Nga Nữ 27/02/1993 Quảng Nam VB2 BĐ CĐ BTN CĐ X

17 18YS023A Trần Thị Kim Ngân Nữ 04/04/1996 Tiền Giang THPT X X

18 18YS030B Lâm Bích Ngọc Nữ 13/12/1963 Campuchia VB2 BĐ ĐH BTN ĐH X X X

DANH SÁCH HỌC SINH NGÀNH Y SỸ KHÓA TUYỂN SINH 2018

KHÓA HỌC: 2018 - 2020

HỒ SƠ GỒM

GHI CHÚSTT MSHS HỌ & TÊN NỮ(X) NĂM SINH NƠI SINH
ĐỐI TƯỢNG 

TUYỂN SINH



19 18YS004A Đoàn Thị Xuân Nhàn Nữ 20/07/1992 Tp. HCM VB2 X BĐ ĐH BTN ĐH X X

20 18YS031B Nguyễn Kiều Nhi Nữ 10/01/1991 Cà Mau VB2 BĐ CĐ X X X X

21 18YS024A Trần Ngọc Duy Phương Nam 12/12/1996 Kiên Giang THCS X X X X

22 18YS0015A Hoàng Trần Kim Phương Nư 25/02/2003 Tp. HCM THCS X CNTT X X

23 18YS0014A Bùi Văn Sỹ Nam 05/10/1992 Ninh Bình THPT X X X X X

24 18YS003B Phan Quốc Thắng Nam 21/11/1997 Tp. HCM THPT X X X

25 18YS036A Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nữ 07/05/1983 Quảng Ngãi VB2 BĐ ĐH BTN ĐH X X X

26 18YS0011A Ngô Anh Thi Nam 08/05/2002 Bến Tre THCS X X X X

27 18YS037A Nguyễn Duy Thịnh Nam 19/01/1986 Long An VB2 BĐ TC BTN TC X X

28 18YS021A Trần Thị Phương Thúy Nữ 18/11/1988 Tp. HCM VB2 BĐ ĐH BTN ĐH X X X

29 18YS018A Võ Bảo Trân Nữ 28/05/2000 Bình Định THPT X CNTT X X X

30 18YS028B Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 09/08/1993 Tp. HCM THPT X X X X X

31 18YS016A Phan Nguyệt Vân Nữ 07/03/1992 Tp. HCM THPT X X X X

Ghi Chú: 

- X là có

- Ô bỏ trống là thiếu hồ sơ

- CNTT (Chứng nhận tạm thời)

- BĐ TC ( Bảng điểm trung cấp) BTN TC (Bằng TN Trung cấp)

- BĐ CĐ (Bảng điểm Cao đẳng) BTN CĐ (Bằng tốt nghiệp Cao đẳng)

- BĐ ĐH (Bảng điểm Đại học) BTN ĐH (Bằng tốt nghiệp Đại học



SƠ YLL HỌC BẠ
BẰNG

TN

GIẤY

KHAI SINH
HÌNH

Phiếu 

XT

1 18ĐD004A Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 15/04/1990 Tp. HCM THPT X X X X

3 18DD013B Nguyễn Thị Hằng Nữ 24/09/1987 Hà Nội THPT X X X

5 18DD005B Võ Huy Hoàng Nam 17/07/2003 Tp. HCM THCS X CNTT X

6 18DD012A Trần Thị Thu Hồng Nữ 24/08/1984 Thanh Hóa THPT X X X

7 18DD04B Trần Ngọc Khánh Huyền Nữ 17/08/2003 Hà Nội THCS X CNTT X X X

8 18ĐD003A Nguyễn Thị Lanh Nữ 15/08/1987 Đà Nẵng THPT X X X X X X

9 18ĐD001A Nguyễn Thị Lin Nữ 04/10/1983 Tp. HCM VB2 BĐ TC BTN TC X

10 18ĐD001B Trần Thị Hoài Linh Nữ 22/06/1999 Đồng Nai THPT X X X

12 18DD004B Nguyễn Thị Bích Nga Nữ 27/02/1993 Quảng Nam VB2 BĐ CĐ BTN CĐ X

13 18DD002B Nguyễn Thụy Kim Ngân Nữ 08/05/2003 Tp. HCM THCS X CNTT X X

14 18DD007B Phan Trúc Cao Quyên Nữ 25/06/1998 Thừa Thiên Huế THPT X X X

15 18ĐD002A Hồ Thị Xuân Thắm Nữ 15/04/1990 Đà Nẵng VB2 BĐ TC BTN TC X

17 18DD011B Phạm Thị Hà Trang Nữ 23/03/2000 Nghệ An THPT X X X X X

18 18DD09B Nguyễn Bá Tuân Nam 10/03/1982 Sóc Trăng VB2 BĐ CĐ BTN CĐ X X X

Ghi Chú: 

- X là có

- Ô bỏ trống là thiếu hồ sơ

- CNTT (Chứng nhận tạm thời)

- BĐ TC ( Bảng điểm trung cấp) BTN TC (Bằng TN Trung cấp)

- BĐ CĐ (Bảng điểm Cao đẳng) BTN CĐ (Bằng tốt nghiệp Cao đẳng)

- BĐ ĐH (Bảng điểm Đại học) BTN ĐH (Bằng tốt nghiệp Đại học

GHI CHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KHÓA TUYỂN SINH 2018
KHÓA HỌC: 2018 - 2020

NỮ(X) NĂM SINH NƠI SINH
ĐỐI TƯỢNG 

TUYỂN SINH

HỒ SƠ GỒM

STT MSHS HỌ & TÊN



SƠ YLL HỌC BẠ
BẰNG

TN

GIẤY

KHAI SINH
HÌNH

Phiếu 

XT

1 18YHCT030A Nguyễn Thanh An Nam 10/08/1992 Tp. HCM VB2 BĐ TC BTN TC X X X

2 18YHCT012A Đặng Vũ Hoàng An Nam 14/08/2003 Phú Thọ THCS X CNTT X X X

3 18YHCT008A Nguyễn Thị Ngọc Chi Nữ 07/09/1983 Đồng Tháp VB2 X BĐ TC BTN TC X X X

4 18YHCT027A Lê Thị Hồng Chiến Nữ 20/02/1972 Quảng Trị VB2 X BĐ TC BTN TC X X

5 18YHCT029B Nguyễn Hữu Chung Nam 24/11/1981 Tp. HCM VB2 BĐ TC BTN TC X X X

6 18YHCT021A Nguyễn Văn Chương Nam 25/05/1998 Tp. HCM THPT X CNTT X X X

7 18YHCT014A Võ Phước Đạt Nam 26/11/2002 An Giang THCS X CNTT X X X

8 18YHCT020A Nguyễn Hữu Đô Nam 06/06/1991 Quảng Ngãi VB2 BĐ CĐ BTN CĐ X X X

9 18YHCT007A Mai Thị Ngọc Dung Nữ 14/10/1990 Tp. HCM VB2 X BĐ CĐ BTN CĐ X

10 18YHCT028B Phạm Dung Nam 07/08/1977 Hà Tĩnh VB2 BĐ TC BTN TC X X

11 18YHCT009A Nguyễn Thanh Dũng Nam 12/10/1965 Tp. HCM VB2 BĐ TC BTN TC X X X

12 18YHCT0993ANguyễn Văn Dũng Nam 22/02/1966 Hưng Yên VB2 X BTN ĐH X X

13 18YHCT003A Lê Phước Hào Nam 10/02/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu THPT X X X X X

14 18YHCT015A Đỗ ngọc Hiền Nữ 09/07/1971 Tp. HCM VB2 BĐ TC BTN TC X X

15 18YHCT020A Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 15/04/1983 Long An VB2 BTN TC X X

16 18YHCT092A Lê Văn Hiếu Nam 07/10/1989 Bình Định VB2

17 18YHCT019A Tống Văn Huynh Nam 20/03/1993 Thanh Hóa THPT X

18 18YHCT003B Châu Hoài Kiển Nam 27/03/1989 Sóc Trăng THPT X X X X X

DANH SÁCH HỌC SINH NGÀNH Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN KHÓA TUYỂN SINH 2018

STT MSHS HỌ & TÊN NỮ(X) NĂM SINH NƠI SINH
ĐỐI TƯỢNG 

TUYỂN SINH

HỒ SƠ GỒM
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KHÓA HỌC: 2018 - 2020



19 18YHCT091A Nguyễn Thị Kiều Nữ 12/07/1980 Quảng Nam VB2 BĐ ĐH BTN ĐH X X

20 18YHCT001B Nguyễn Hồng Yến Lâm Nữ 03/12/1983 Gia Lai THPT X X X X X X

21 18YHCT024A Đỗ Quốc Linh Nam 20/05/1996 Phú Yên VB2 BĐ CĐ CNTT CĐ X X X

22 18YHCT002B Lý Thiên Lộc Nam 17/04/1992 Tp. HCM THCS X X X

23 18YHCT011A Nguyễn Phúc Lưu Nam 09/06/1996 Quảng Ngãi THCS X X X X X

24 18YHCT004A Lê Hương Ly Nữ 21/03/1985 Hà Tĩnh VB2 X BĐ ĐH BTN ĐH X X X

25 18YHCT088A Quách Bùi Hồng Minh Nữ 21/12/1980 Bạc Liêu VB2 BĐ ĐH BTN ĐH X X

26 18YHCT001A Võ Nhựt Nam Nam 11/09/1993 Vĩnh Long VB2 BĐ TC BTN TC X X

27 18YHCT013A Nguyễn Thị Xuân Nga Nữ 20/01/1986 Đồng Nai VB2 BĐ TC BTN TC X X X

28 18YHCT010A Tống Viết Nhân Nam 01/01/1968 Tây Ninh THPT X X X X X

29 18YHCT094A Phạm Duy Nhất Nam 28/11/1981 Thái Bình VB2 X BTN TC X

30 18YHCT086A Lê Công Nhật Nam 06/03/1982 Tp. HCM VB2 BĐ CĐ BTN CĐ X X

31 18YHCT022A Đoàn Thanh Sơn Nam 03/11/2000 Đồng Nai THCS X X X X X

32 18YHCT089A Uông Thị Đang Thanh Nữ 19/09/1988 Tiền Giang VB2

33 18YHCT017A Trần ngọc thiên Thanh Nam 11/01/1991 An Giang VB2 BĐ KTVBTN KTV X X X

34 18YHCT002A Nguyễn Đình Thọ Nam 02/05/1981 Đắk Lắk VB2 BĐ ĐH BTN ĐH X X X

35 18YHCT031A Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 20/10/1977 Tiền Giang VB2 BĐ TC BTN TC X X X

36 18YHCT016A Trần vũ bích Trâm Nữ 12/09/1993 Quảng Nam VB2 BĐ ĐH BTN ĐH X X

37 18YHCT023B Trần Đào Thiên Trang Nam 08/02/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu THPT X X X X

38 18YHCT032A Quách Trí Tri Nam 20/12/1981 Kon Tum VB2 X X X X

39 18YHCT090A Lê Thị Thanh Trúc Nữ 08/09/1983 Bình Định VB2 BĐ ĐH BTN ĐH

40 18YHCT005A Vũ Anh Tú Nam 11/11/1980 Đồng Nai VB2 X BĐ ĐH BTN ĐH



41 18YHCT084A Lê Anh Tuấn Nam 15/09/1982 Tp. HCM VB2 BĐ TC BTN TC X X X

42 18YHCT085A Phạm Minh Tuấn Nam 08/09/1971 Quảng Ninh VB2 BTN ĐH X X

43 18YHCT087A Nguyễn Văn Vinh Nam 15/06/1995 Phú Yên THCS X X X X X

44 18YHCT026A Lê Thị Vĩnh Nữ 22/02/1979 Quảng Trị VB2 X BĐ ĐH BTN ĐH X X

Ghi Chú: 

- X là có

- Ô bỏ trống là thiếu hồ sơ

- CNTT (Chứng nhận tạm thời)

- BĐ TC ( Bảng điểm trung cấp) BTN TC (Bằng TN Trung cấp)

- BĐ CĐ (Bảng điểm Cao đẳng) BTN CĐ (Bằng tốt nghiệp Cao đẳng)

- BĐ ĐH (Bảng điểm Đại học) BTN ĐH (Bằng tốt nghiệp Đại học


